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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ THẾ
(Kèm theo Quyết định số 262/1999/QĐ-UB, ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước.

Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Thuộc   trạm
	Chiều dài Đ. tuyến (m)
	Loại dây dẫn
	Trụ
	Năm
	Giá trị
	Nguồn vốn
	Chủ đầu tư
	Đơn giá hiện hành Triệu đ/1km
	Thành Triệu đồng
	Giá trị còn lại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Loại
	SL
	XD
	SD
	T. dự toán
	Quyết toán
	Ngân sách
	Huy động
	
	
	
	%
	Thành tiền
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	 
	HUYỆN BÌNH LONG
	
	13.855
	
	
	294
	
	
	1.335
	889
	
	
	UBND Huyện
	
	1.067
	
	420
	


	1
	Công trình: đường dây hạ thế dài 13,7 km, cho 18 trạm biến thế (Bình Long – Chơn Thành
	
	12.955
	
	
	268
	93
	1.993
	1.335
	889
	85,1
	804,3
	
	
	988
	
	394
	Có quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt KT-TDT, hồ sơ chưa tìm thấy

	
	a) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm chợ Chiều
	3x75 Kva VT trụ số 4
	1.675
	
	
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	102
	
	35
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Trục chính
	
	450
	2CV 48
	BTLT 8,4 m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	67
	30
	34
	10,251
	

	
	NR 1 pha
	
	595
	2CV 48
	BTV 7,5m
	17
	
	
	
	
	
	
	
	64
	38
	34
	12,9472
	

	
	
	
	630
	2AV 70
	"
	18
	
	
	
	
	
	
	
	53
	33
	34
	11,3526
	

	
	b) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Nguyễn Huệ
	111x250 Kva VT trụ 372
	1.245
	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	128
	
	43
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Lưới hỗn hợp
	
	1.065
	4CV 48
	BTV 7,5m
	13
	
	
	
	
	
	
	
	109
	116
	34
	39,4689
	

	
	NR đường Hùng Vương
	
	180
	2CV 48
	"
	4
	
	
	
	
	
	
	
	64
	12
	34
	3,9168
	

	
	c) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Chợ Bình Long
	1x25 Kva VT trụ 5
	1.839
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	177
	
	60
	Điện lưc đã cải tạo

	
	- Trục chính
	
	350
	4CV 48
	BTLT  8,4m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	130
	46
	34
	15,47
	

	
	
	
	260
	
	BTV 7,5 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	125
	33
	34
	11,05
	

	
	- NR đường Đinh Tiên Hoàng
	
	219
	2CV48
	BTLT 8,4m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	83
	18
	34
	6,18018
	

	
	- NR đường Lý Tự Trọng
	
	345
	2CV48
	BTLT 8,4m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	83
	29
	34
	9,7359
	

	
	- NR đường Trần Phú
	
	270
	2CV48
	BTLT 8,4m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	83
	22
	34
	7,6194
	

	
	
	
	135
	2CV48
	BTV 7,5m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	64
	9
	34
	2,9376
	

	
	-  NR Ngô Quyền
	
	260
	2CV48
	BTLT 8,4m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	83
	22
	34
	7,3372
	

	
	d) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Trạm Kiểm Lâm
	1x25 Kva VT trụ 348
	530
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	19
	

	
	- Trục chính
	
	355
	2CV48
	BTLT 8,4m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	83
	29
	50
	15
	

	
	- NR Công an Huyện
	
	175
	2CV22
	BTV 7,5m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	44
	8
	50
	4
	

	
	e) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Tài chính
	3x50 Kva VT trụ 1C
	1.105
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	93
	
	47
	

	
	- Trục chính 3P
	
	630
	4CV48
	BTLT 8,4m
	9
	
	
	
	
	
	
	
	113
	71
	50
	36
	

	
	- Trục chính 1P
	
	150
	2CV48
	BTLT 8,4m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	38
	6
	50
	3
	

	
	- NR
	
	325
	
	BTV 7,5m
	9
	
	
	
	
	
	
	
	51
	17
	50
	8
	

	
	f) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Trừ Văn
	3x50 Kva VT trụ 6B
	2.884
	
	
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	203
	
	115
	

	
	- Trục chính
	
	520
	3ACV 70 + CV48
	BTLT 8,4m
	9
	
	
	
	
	
	
	
	85
	44
	50
	22
	

	
	- NR đường Ngô Quyền
	
	272
	2CV 48
	BTLT 8,4 m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	83
	23
	50
	11
	

	
	
	
	242
	2CV 48
	BTV 7,5m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	64
	15
	50
	8
	

	
	- NR đường Trần Phú
	
	259
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	83
	21
	50
	11
	

	
	
	
	111
	2CV 48
	BTV 7,5 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	64
	7
	50
	4
	

	
	- NR Hùng Vương
	
	210
	2CV 48
	BTV 7,5m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	64
	13
	50
	7
	

	
	-  NR Bùi Thị Xuân
	
	120
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	83
	10
	50
	5
	

	
	- NR Võ Thị Sáu
	
	412
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	13
	
	
	
	
	
	
	
	83
	34
	50
	17
	

	
	- NR Đinh Tiên Hoàng
	
	304
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	83
	25
	50
	13
	

	
	- NR Thủ Khoa Huân
	
	434
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	83
	36
	50
	18
	

	
	h) Hạng mục: Lưới hạ thế Trạm Chơn Thành 1
	3x50 Kva VT  trụ số 2
	1.061
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	
	15
	Đi ện l ực đã cải tạo

	
	- Trục chính
	
	485
	2ACV 50
	BTLT 8,4m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	38
	18
	34
	6
	

	
	- NR
	
	576
	2ACV 70
	BTV 7,5m
	16
	
	
	
	
	
	
	
	47
	27
	34
	9
	

	
	
	
	
	
	BTLT 8,4m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	0
	

	
	g) Hạng mục: Luới hạ thế trạm Chơn Thành 2
	3x50 Kva VT  trụ số 3
	600
	2CV48
	BTLT 8,4m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	67
	40
	34
	14
	Điện lực đã cải tạo

	
	m) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Chơn Thành 3
	3x75 Kva VT  trụ số 8
	666
	2CV48
	BTLT 8,4m
	9
	
	
	
	
	
	
	
	67
	45
	34
	15
	Điện lực đã cải tạo

	
	n) Lưới hạ thế trạm Chơn Thành 4
	3x50 Kva VT  trụ số 20
	1.350
	2CV48
	BTLT 8,4 m
	18
	
	
	
	
	
	
	
	67
	90
	34
	31
	Điện lực đã cải tạo

	2
	Lưới hạ thế trạm Nguyễn Huệ (bổ sung)
	IIIx250 Kva VT  trụ số 372
	900
	
	
	26
	93
	93
	
	
	NS huyện
	
	UBND huyện
	
	79
	
	27
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Lưới độc lập
	
	900
	3ACV 70 + AV50
	BTLT 8,4m
	26
	
	
	
	
	
	
	
	88
	79
	34
	26,928
	Chưa có hồ sơ 

	
	II. HUYỆN BÙ ĐĂNG
	
	4.120
	
	
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	276
	
	150
	

	1
	- Lưới hạ thế trạm UBND Huyện
	VT trụ 101
	1.090
	
	
	18
	94
	1994
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	
	107
	
	52
	Hồ sơ không tìm thấy

	
	- Trục chính
	
	750
	3ACV 48+ CV22
	BTLT 8,4m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	98
	74
	50
	37
	

	
	- NR nội ô TT Đức Phong
	
	340
	3ACV 48+ CV22
	BTLT 8,4m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	98
	33
	45
	15
	Điện lực đã cải tạo

	2
	- NR đuờng Tân Hưng (bổ sung) thuộc trạm UBND huyện
	
	280
	2CV 22
	Gỗ
	8
	
	
	
	
	
	Nhân dân
	Tự đầu tư
	28
	8
	45
	4
	Điện lực đã cải tạo

	3
	Lưới hạ thế trạm Hà Rốt
	Hà Rốt trụ 11
	1.015
	
	
	16
	
	
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	
	74
	
	37
	

	
	- Trục chính
	
	375
	2CV 48
	0
	0
	94
	94
	
	
	
	
	
	55
	21
	50
	10
	

	
	- NR Bù Hòa (độc lập)
	
	480
	2CV48
	BTLT 8,4m
	12
	"
	"
	
	
	
	
	
	83
	40
	50
	20
	

	
	- NR Cầu Bù Môn (độc lập)
	
	160
	2CV48
	BTLT 8,4m
	4
	94
	94
	
	
	
	
	
	83
	83
	13
	50
	

	4
	NR Ông Bố thuộc trạm Hà Rốt (bổ sung)
	
	490
	2CV22
	Gỗ
	14
	96
	96
	
	
	NS + huy  động
	Phòng KTKT
	28
	14
	70
	10
	

	5
	NR Đức Lợi (độc lập) trạm Hà Rốt (bổ sung)
	
	520
	2CV50
	BTLT 8,4m
	13
	98
	98
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	55
	29
	90
	26
	

	6
	Lưới hạ thế trạm Hòa Đồng
	Hòa Đồng trụ 11
	725
	
	
	5
	94
	94
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	
	45
	
	23
	

	
	- Trục chính
	
	525
	2CV 48
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	55
	29
	50
	14
	

	
	- NR Độc Lập
	
	200
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	83
	17
	50
	8
	

	
	III. HUYỆN LỘC NINH
	
	6.112
	
	
	71
	
	
	367
	
	
	
	
	
	431
	
	209
	

	
	Công trình: Đường dây các trạm hạ thế đường dây Bình Long, Lộc Ninh
	
	6.112
	
	
	71
	
	
	367
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	
	431
	
	209
	(Có quyết định 209/QĐ-UB ngày 25/10/93, Hồ sơ TK-TDT chưa tìm thấy

	
	a) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm UBND
	3x25Kva VT trụ số 370
	1.449
	
	
	31
	93
	1994
	
	
	
	
	
	
	140
	
	63
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Trục chính
	
	674
	4CV 48
	BTLT 8,4m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	113
	76
	45
	34
	"

	
	- Các NR 1 pha
	
	775
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	24
	
	
	
	
	
	
	
	83
	64
	45
	29
	"

	
	b) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm biên phòng
	1x25 Kva VT trụ 703
	873
	2CV 48
	
	0
	93
	1994
	
	
	
	
	
	55
	48
	50
	24
	

	
	c)  Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 1
	1x25 Kva VT trụ 729
	435
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	12
	"
	"
	
	
	
	
	
	83
	36
	50
	18
	

	
	d) Hạng mục: Lưới  hạ thế trạm Huyện đội
	1x25 Kva VT trụ 754
	786
	
	
	4
	"
	"
	
	
	
	
	
	
	46
	
	23
	

	
	- Trục chính
	
	686
	2CV 48
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	55
	38
	50
	19
	

	
	- NR độc lập
	
	100
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	83
	8
	50
	4
	

	
	e: Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Hoàng Trọng (bến xe)
	1x25 Kva VT trụ 739
	675
	2CV 48
	
	0
	93
	1994
	
	
	
	
	
	55
	37
	50
	19
	

	
	f) Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 3
	1x25 Kva VT trụ 738
	723
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	12
	93
	1994
	
	
	
	
	
	67
	48
	50
	24
	

	
	g) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 2
	1x25 Kva VT trụ 735
	387
	2CV 48
	BTLT 8,4m
	12
	93
	1994
	
	
	
	
	
	83
	32
	50
	16
	

	
	k) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Đại Lộc
	1x25 Kva VT trụ 719
	784
	2CV 48
	
	0
	93
	1994
	
	
	
	
	
	55
	43
	50
	22
	

	
	IV. HUYỆN PHƯỚC LONG
	
	6.020
	
	
	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	349
	
	119
	Hồ sơ không tìm thấy

	1
	Lưới hạ thế trạm UBND huyện
	IIIx250 Kva VT trụ số 2
	3.340
	
	
	56
	92
	93
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND huyện
	
	232
	
	79
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Trục chính hỗn hợp
	
	325
	3ACV 70 + ACV 50
	BTLT 8,4m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	73
	24
	34
	8
	"

	
	- NR song song đường Đinh Tiên Hoàng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"

	
	+ Lưới hỗn hợp
	
	600
	3ACV 50 + AC 35
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	28
	34
	9
	"

	
	+ Lưới độc lập
	
	600
	3 CV 22 + C22
	BTLT 8,4m
	14
	
	
	
	
	
	
	
	74
	44
	34
	15
	"

	
	- NR dọc đường Trần Quang Khải (độc lập)
	
	520
	3ACV 70 + AC 35
	BTLT 8,4m
	13
	
	
	
	
	
	
	
	86
	45
	34
	15
	"

	
	
	
	80
	3ACV 70 + AC 35
	BTV 7,5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	86
	7
	34
	2
	"

	
	- NR đường Nguyễn Huệ (độc lập)
	
	200
	3CV 48 + AC
	BTLT 8,4m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	76
	15
	34
	5
	"

	
	
	
	280
	3CV 48 + AC
	BTV 7,5
	7
	
	
	
	
	
	
	
	115
	32
	34
	11
	"

	
	- Nhà riêng đường Tự do (độc lập)
	
	180
	2AC 35
	BTV 7,5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	37
	7
	34
	2
	"

	
	- NR đường Lý Thái Tổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	0
	"

	
	+  Lưới hỗn hợp
	
	255
	3ACV 50+AC 35
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	46
	12
	34
	4
	"

	
	+ Lưới độc lập
	
	300
	4AC 35
	BTLT 8,4m5
	7
	
	
	
	
	
	
	
	64
	19
	34
	7
	"

	2
	NR  5 trụ gỗ (độc lập) thuộc trạm UBND huyện
	
	200
	2AC 35
	gỗ
	5
	93
	93
	
	
	
	Vốn dân
	Tự kéo
	22
	4
	34
	1
	Điện lực đã cải tạo

	3
	Lưới hạ thế trạm Bệnh viện
	IIIx100K va trụ số 13
	950
	4AC 35
	BTLT 8,4m
	16
	93
	1993
	
	
	NS Tỉnh
	
	UBND Huyện
	64
	61
	34
	21
	Điện lực đã cải tạo

	
	
	
	
	
	BTV 7,5m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trụ sắt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lưới hạ thế trạm Thác Mơ
	3x25 Kva trụ số 18
	1.530
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	17
	Điện lực đã cải tạo

	
	- Lưới hỗn hợp
	
	1.330
	4AC 35
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	45
	34
	15
	

	
	- Lưới độc lập
	
	200
	2AC 35
	BTV 6,5m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	31
	6
	34
	2
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	30.107
	
	
	521
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.124
	
	898
	


Ghi chú:

· Đối với các lưới hạ thế đã được Điện lực cải tạo thì số liệu lấy theo số liệu trong hồ sơ TDT-TDT sửa chữa của Điện lực Bình Phước Lập.

· Nguồn vốn huy động của nhân dân không xác định rõ và có sự điều chỉnh từ công trình ngày hoặc công trình khác.
· Giá trị còn lại: Đối với các hạ thế đã được Điện lực cải tạo lấy khấu hao theo  năm, các lưới hạ thế Điện lực chưa cải tạo lấy theo phương pháp chuyên gia.
· Cơ cấu nguồn vốn huyện Phước Long, Bình Long chưa xác định một cách rõ ràng. (Một số đại diện UBND Huyện có ý kiến khác nhau).
· Tổng giá trị vốn: lấy theo đơn giá của công trình tương đương (đơn giá của tháng 9/1999).
· Công trình số 1 của huyện Bình Long và công trình số 1 huyện Lộc Ninh chỉ tổng hợp phần Thị trấn chưa kể các hạng mục thuộc các xã, tổng giá trị dự toán và giá trị quyết toán trong Bảng tổng hợp là giá trị của toàn công trình.
